
Toán Văn Anh

1 ĐỖ THỊ DIỄM MY 20/12/2010 XS 9.50 9.10     8.60 9.07

2 VÕ ĐÌNH TUẤN KIỆT 14/3/2010 XS 9.60 7.50     8.90 8.67

3 NGUYỄN ĐẶNG NGUYÊN KHÔI 18/3/2010 G 9.10 8.50     9.20 8.93

4 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 6/5/2010 G 9.80 7.80     8.50 8.70

5 PHAN THÀNH TRUNG 3/11/2010 G 9.40 8.30     8.30 8.67

6 TRẦN ANH THƯ 9/1/2010 G 8.40 8.30     9.30 8.67

7 HOÀNG THIÊN HẢI ÂU 30/7/2010 G 9.20 8.10     8.70 8.67

8 NGUYỄN THÁI NAM 22/11/2010 G 9.40 8.5 8.60 8.75

9 HOÀNG THÁI BẢO 19/10/2010 G 8.9 8.8 8.7 8.8

10 HOÀNG TÚ UYÊN 1/7/2010 G 9.3 8.60 8.5 8.85

Danh sách gồm có: 10 học sinh./. 

TT HỌ VÀ CHỮ ĐỆM TÊN NĂM SINH HL 6

           HIỆU TRƯỞNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023 

KẾT QUẢ GHI 

CHÚ 

Trung 

bình 



                                                             DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 8 NĂM HỌC 2022-2023 

Toán Văn Anh Toán Văn Anh

1 NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC DIỆP 27/8/2009 G 9.70 9.60      7.90 G 9.10 8.60   9.50 9.07

2 BÙI THÚY DIỄM 14/9/2009 G 8.80 8.60      9.30 G 9.60 8.60   9.20 9.02

3 VÕ TRẦN MINH ANH 3/12/2009 G 9.20 9.00      9.50 G 9.00 8.70   8.70 9.02

4 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 12/1/2009 G 9.30 8.50      8.80 G 9.50 8.70   8.70 8.92

5 TRẦN QUỐC HOÀNG NHI 30/9/2009 G 9.20 8.90      9.00 G 9.20 7.80   9.20 8.88

6 NGUYỄN VĂN QUANG 20/3/2009 G 9.20 7.90      9.40 G 9.20 8.10   8.80 8.77

7 TRẦN GIA BẢO TRÂN 15/10/2009 G 7.50 8.20      8.80 G 7.30 8.10   8.10 8.00

8 VÕ LÊ HOÀNG LÂM 4/1/2009 G 8.90 7.30      7.30 G 8.60 6.70   7.80 7.77

Danh sách gồm có 08 học sinh./. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TT HỌ VÀ CHỮ ĐỆM TÊN NĂM SINH HL6
KẾT QUẢ

                                          Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

GHI 

CHÚ 
HL7

KẾT QUẢ Trung bình 

cộng

HIỆU TRƯỞNG 



                                                                Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

                                                                       DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 9 NĂM HỌC 2022-2023 

Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh

1 LÊ HOÀNG NGUYÊN 10/10/2008 G 9.70 8.30   9.00 G 9.90 9.30   9.00 G 9.90 8.70   8.00 9.09

2 LÊ THỊ KIM NGỌC 21/1/2008 G 9.50 8.40   9.10 G 9.50 8.40   8.90 G 9.70 8.50   9.30 9.03

3 NGUYỄN XUÂN THẢO NGUYÊN 28/6/2008 G 9.00 8.30   9.70 G 8.80 7.80   9.40 G 9.00 9.00   9.30 8.92

4 HUỲNH THỊ KIM DUNG 29/1/2008 G 9.80 8.30   9.20 G 8.70 8.20   8.40 G 9.20 8.30   9.30 8.82

5 NGUYỄN VÕ MAI PHƯƠNG 21/5/2008 G 9.20 8.20   8.70 G 9.10 7.50   8.00 G 9.70 9.30   9.30 8.78

6 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 5/11/2008 G 8.80 8.10   8.80 G 8.70 8.10   8.60 G 9.50 9.00   9.20 8.76

7 HOÀNG NGỌC THIÊN THƯ 11/10/2008 G 9.00 8.8 8.70 G 8.00 8.8 9.30 G 9.00 8.50 8.70 8.76

8 LÊ THÀNH TUẤN 7/12/2007 G 9.10 8.7 8.6 G 8.6 8.4 9 G 9.1 8.6 8.8 8.77

Danh sách gồm có 08 học sinh./. 

KẾT QUẢ KẾT QUẢ
HL 8HL7 

KẾT QUẢ Trung 

bình cộng

GHI 

CHÚ 

                            HIỆU TRƯỞNG 

TT HỌ VÀ CHỮ ĐỆM TÊN NĂM SINH HL6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Toán Văn Anh

1 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 38938 G 9.10 8.80     9.20 9.03

2 VŨ TUẤN ANH 29/9/2006 G 8.50 7.50     8.60 8.20

3 THÂN HÀ TUYẾT NHƯ 19/12/2005 G 7.70 7.90     8.50 8.03

4 TRẦN MINH HUY 19/3/2006 G 8.70 6.70     8.40 7.93

5 NGUYỄN LÊ GIA AN 28/8/2006 G 7.80 7.60     8.00 7.80

6 LÊ HẢI LINH 11/4/2006 G 8.80 7.8 8.90 8.50

7 NGUYỄN TẤN TUẤN 22/6/2006 G 8.5 8.2 9 8.57

8 HÀ LINH ĐAN 11/9/2006 G 8.4 8.00 8.3 8.23

9 LÊ NGỌC TRUNG 1/1/2006 G 8.1 7.80 8.7 8.20

Danh sách gồm 09 học sinh./. 

TT HỌ VÀ CHỮ ĐỆM TÊN NĂM SINH 
HỌC LỰC 

LỚP 10

KẾT QUẢ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 11 NĂM HỌC 2022-2023 

HIỆU TRƯỞNG 

Trung bình 

cộng

GHI 

CHÚ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐÔNG DU 




